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          Hải Dương, ngày 03 tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học 

 ngành Kế toán và ngành Quản lý kinh tế năm 2019, đợt 1 
 

  
 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG  ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 
 

        Căn cứ các quyết định của Thủ tƣớng chính phủ: số 1258/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 

năm 2011 về việc thành lập Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng trên cơ sở 

Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng  và số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 

2013 về việc đổi tên Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng  thành Trƣờng Đại 

học Hải Dƣơng; 

        Căn cứ Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

        Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-ĐHHD-SĐH ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Hải Dƣơng về việc sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo trình độ 

thạc sĩ; 

        Căn cứ Thông báo số 01/TB-ĐHHD ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Hải Dƣơng về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, đợt 1; 

         Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Phê duyệt danh sách 49 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao ngành Kế 

toán và ngành Quản lý kinh tế năm 2019, đợt 1 (có Danh sách kèm theo). 

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) trong Hội đồng 

tuyển sinh năm 2019, Trƣởng các đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan và 

các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

…..

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 2; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo); 

- UBND tỉnh Hải Dƣơng (báo cáo); 

- Website Nhà trƣờng; 

- Lƣu VT, P. ĐTĐH&SĐH. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƢỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Đức Lễ 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH 

CAO HỌC NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ NĂM 2019, ĐỢT 1 
(Kèm theo Quyết định số  545 /QĐ-ĐHHD ngày  03 tháng  9 năm 2019 

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2019 Trường Đại học Hải Dương) 

 

STT 
Mã 

Hồ sơ Họ đệm Tên Ngày sinh  Nơi sinh 
Giới 

tính 

Ngành/Chuyên ngành  

tốt nghiệp đại học 
Ghi chú 

I NGÀNH KẾ TOÁN 

1 KT1 Vũ Thị Luận 06/04/1980 Hƣng Yên Nữ Kinh tế 
 

2 KT2 Nguyễn Thị Hải Huyền 20/12/1981 Hải Dƣơng Nữ Quản trị kinh doanh 
 

3 KT3 Vũ Thị Thảo 26/05/1990 Hải Dƣơng Nữ Quản trị kinh doanh 
 

4 KT4 Phạm Thị Nhị Liên 14/09/1991 Hải Dƣơng Nữ Kinh tế 
 

5 KT5 Phạm Thị Khánh Hòa 09/12/1994 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

6 KT6 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/12/1984 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

7 KT7 Nguyễn Thị Thu 03/02/1982 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

8 KT8 Lê Thị Kim Vân 20/05/1991 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

9 KT9 Phạm Thị Phƣơng Thảo 04/12/1986 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

10 KT10 Phạm Thị Hồng Vân 18/01/1990 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

11 KT11 Vũ Thị Thanh Hảo 04/12/1986 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

12 KT12 Nguyễn Thị Kim Quế 12/03/1978 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

13 KT13 Phạm Thị Nhật Minh 21/01/1986 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

14 KT14 Lê Thị Tú Uyên 16/06/1987 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

15 KT16 Vũ Thị Ninh 24/06/1980 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
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STT 
Mã 

Hồ sơ Họ đệm Tên Ngày sinh  Nơi sinh 
Giới 

tính 

Ngành/Chuyên ngành  

tốt nghiệp đại học 
Ghi chú 

II NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ 

16 QLKT1 Nguyễn Thu Trang 18/07/1993 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

17 QLKT2 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/09/1995 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

18 QLKT3 Vũ Quang Tấn 30/12/1979 Hải Dƣơng Nam Kế toán 
 

19 QLKT4 Phạm Trƣờng Giang 29/05/1985 Hải Dƣơng Nam Kế toán 
 

20 QLKT5 Lê Văn Thái 20/03/1991 Hải Dƣơng Nam Kế toán 
 

21 QLKT6 Phạm Thị Vân Anh 06/12/1994 Hải Dƣơng Nữ Kế toán 
 

22 QLKT7 Nguyễn Ngọc Thăng 20/12/1974 Hải Dƣơng Nam Kế toán 
 

23 QLKT8 Bùi Trọng Giang 23/07/1969 Hải Dƣơng Nam Kế toán 
 

24 QLKT9 Nguyễn Thị Hoa 05/08/1992 Hải Dƣơng Nữ Tài chính - Ngân hàng 
 

25 QLKT10 Nguyễn Mạnh Báo 08/07/1975 Hải Dƣơng Nam Tài chính - Ngân hàng 
 

26 QLKT11 Nguyễn Thị Ngọc 06/02/1985 Hải Dƣơng Nữ Tài chính - Ngân hàng 
 

27 QLKT12 Lê Thị Vân Anh 08/10/1995 Hải Dƣơng Nữ Tài chính - Ngân hàng 
 

28 QLKT13 Đồng Thị Thùy Dung 12/06/1990 Hải Dƣơng Nữ Tài chính - Ngân hàng 
 

29 QLKT14 Bùi Thị Hồng Nhung 06/10/1990 Hải Dƣơng Nữ Tài chính - Ngân hàng 
 

30 QLKT15 Nguyễn Đức Sinh 07/12/1994 Hải Dƣơng Nam Tài chính - Ngân hàng 
 

31 QLKT16 Đỗ Thị Thanh Thủy 24/05/1989 Hải Dƣơng Nữ Tài chính - Ngân hàng 
 

32 QLKT17 Nguyễn Văn Hữu 08/05/1993 Hải Dƣơng Nam Tài chính - Ngân hàng 
 

33 QLKT18 Tạ Thị Bích Ngọc 28/04/1987 Hải Dƣơng Nữ Tài chính - Ngân hàng 
 

34 QLKT19 Phạm Tiến Dũng 16/11/1996 Hải Dƣơng Nam Tài chính 
 

35 QLKT20 Nguyễn Tiến Chiến 20/03/1994 Hải Dƣơng Nam Quản trị kinh doanh 
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STT 
Mã 

Hồ sơ Họ đệm Tên Ngày sinh  Nơi sinh 
Giới 

tính 

Ngành/Chuyên ngành  

tốt nghiệp đại học 
Ghi chú 

36 QLKT21 Nguyễn Thị Hà Chi 23/12/1981 Hải Dƣơng Nữ Quản trị kinh doanh 
 

37 QLKT22 Phạm Chí Công 27/07/1977 Hải Dƣơng Nam Kinh tế đối ngoại 
 

38 QLKT23 Nguyễn Trọng Thắng 15/06/1981 Bắc Ninh Nam Công trình thủy lợi 
 

39 QLKT24 Hoàng Văn Lai 19/04/1979 Hải Dƣơng Nam 
Xây dựng 

 công trình ngầm và mỏ  

40 QLKT25 Phạm Văn Huy 12/06/1983 Hải Dƣơng Nam 
Sƣ phạm Kỹ thuật  

nông nghiệp  

41 QLKT26 Nguyễn Trọng Thƣơng 14/10/1980 Hải Dƣơng Nam Luật 
 

42 QLKT27 Lê Anh Hà 14/01/1980 Hải Dƣơng Nam Quản trị kinh doanh  

43 QLKT28 Nguyễn Hoàng Anh 08/08/1985 Hải Dƣơng Nam Công nghệ thông tin 
 

44 QLKT29 Phạm Hữu Nghiêm 01/11/1984 Hải Dƣơng Nam Hành chính học 
 

45 QLKT30 Nguyễn Hoài Thu 06/05/1985 Hải Dƣơng Nữ 
Quy hoạch và Quản lý  

giao thông đô thị  

46 QLKT31 Phạm Văn Minh 30/11/1988 Hải Dƣơng Nam Công nghệ thông tin 
 

47 QLKT32 Vũ Xuân Hiệp 11/06/1992 Hải Dƣơng Nam Cơ khí 
 

48 QLKT33 Vũ Đình Minh 22/09/1970 Hải Dƣơng Nam Điện tử viễn thông 
 

49 QLKT34 Nguyễn Tiến Hƣng 200/9/1995 Hải Dƣơng Nam Môi trƣờng 
 

Danh sách gồm 49 thí sinh./. 

 

 

 

 


